
classid StudentID studentname groupname KTGK BVTN
88131 20135004 Nguyễn Hoàng An CN-Điều khiển-TĐH 02 K58 4.5 4.0
88131 20140041 Đào Nguyễn Trang Anh Kỹ thuật hóa học 1 K59 9.0 7.5
88131 20140085 Hoàng Việt Anh BK3.100 K59 2.5 3.0
88131 20146026 Nguyễn Nam Anh CN- KT Hóa học K59 7.0 5.5
88131 20140399 Đào Quang Cảnh Kỹ thuật hóa học 5 K59 6.0 6.0
88131 20112805 Vũ Thị Phương Châm Kỹ thuật môi trường 1-K56 v 0.0
88131 20140447 Lê Văn Chinh Kỹ thuật hóa học 2 K59 8.0 5.5
88131 20140519 Phạm Minh Quân Công Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.0 5.5
88131 20140606 Nguyễn Văn Cường Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.5 4.0
88131 20125924 Trần Hải Đăng CN-KT hóa học 1 K57 5.0 4.5
88131 20130934 Nguyễn Ngọc Đoàn Vật lý KT 02 K58 5.5 5.0
88131 20141109 Hoàng Minh Đức Vật lý kỹ thuật 2 K59 5.5 2.5
88131 20131002 Mai Anh Đức Vật lý KT 01 K58 5.5 1.5
88131 20123017 Nguyễn Hồng Đức KT hóa học 05 K57 4.0 2.0
88131 20135288 Đoàn Văn Dương CN-Điều khiển-TĐH 02 K58 3.5 4.5
88131 20121404 Phạm Quang Duy Việt Nhật B K57 4.0 6.0
88131 20109947 Phạm  Hồng Hải CN- Điều khiển & Tự động hóa 1-K55 4.0 0.0
88131 20141457 Nguyễn Thị Hằng Dệt May 1 K59 8.5 9.0
88131 20141611 Trần Thị Thu Hiền Môi trường 2 K59 5.0 4.5
88131 20131458 Nguyễn Quang Hiển Vật lý KT 01 K58 4.0 2.0
88131 20131407 Ngô Quang Hiếu Vật lý KT 02 K58 7.5 3.5
88131 20131531 Đặng Xuân Hoà KT vật liệu K58 3.5 0.5
88131 20131535 Nguyễn Ngọc Hoà Vật lý KT 01 K58 7.5 5.0
88131 20141829 Vũ Nguyên Hoàng Vật liệu 1 K59 5.5 6.5
88131 20123142 Vũ Việt Hoàng Hóa học K57 5.5 3.5
88131 20113680 Doãn Văn Hùng Kỹ thuật vật liệu 1-K56 5.5 0.0
88131 20113940 Nguyễn Văn Hùng Vật lý kỹ thuật-K56 5.0 5.5
88131 20104068 Phạm Huy Hùng Khoa học và Kỹ thuật vật liệu-K55 5.0 5.0
88131 20146370 Hoàng Việt Hưng CN- KT Hóa học K59 2.0 5.0
88131 20081136 Lê Văn Huy CN May và Thời trang K53 v 0.0
88131 20115603 Trần Quốc Huy CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56 6.5 5.0
88131 20146350 Trần Thanh Huyền CN- KT Hóa học K59 8.0 5.0
88131 20132042 Lê Trọng Khang Vật lý KT 02 K58 5.5 8.5
88131 20142259 Nguyễn Đạt Trí Khang BK3.100 K59 7.0 9.0
88131 20113052 Lê Xuân Khoan Kỹ thuật hóa học 1-K56 7.0 3.5
88131 20135812 Đỗ Trung Kiên CN-Điều khiển-TĐH 02 K58 7.0 2.0
88131 20146418 Nguyễn Đỗ Lâm CN- KT Hóa học K59 7.0 6.0
88131 20142538 Bùi Thị Linh Vật lý kỹ thuật 2 K59 5.5 7.0
88131 20142547 Đoàn Diệp Linh Dệt May 1 K59 6.5 3.0
88131 20142605 Phạm Duy Linh Vật lý kỹ thuật 1 K59 5.0 4.5
88131 20135929 Lê Văn Long CN-Điều khiển-TĐH 01 K58 4.5 1.0
88131 20146448 Nguyễn Hải Long CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 7.0 4.0
88131 20123269 Trần Châu Long Hóa học K57 5.5 4.0
88131 20143145 Nguyễn Thị Ngân Dệt May 3 K59 4.0 2.0

ĐIỂM KIỂM TRA GK & BVTN - HÓA ĐẠI CƯƠNG - CH1010 - KÌ 2015.2



classid StudentID studentname groupname KTGK BVTN
88131 20143148 Nguyễn Thị Kim Ngân Kỹ thuật hóa học 7 K59 7.0 3.0
88131 20143287 Đoàn Thị Nhâm Kỹ thuật hóa học 8 K59 8.0 9.0
88131 20125699 Nguyễn Văn Nhật CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 4.0 8.0
88131 20132876 Lê Thị Nhung KT hóa học 05 K58 6.5 6.5
88131 20143371 Lê Văn Ninh Vật lý kỹ thuật 2 K59 9.5 6.5
88131 20143457 Vũ An Phú Kỹ thuật hóa học 4 K59 6.0 6.5
88131 20123994 Chu Đắc Phúc KT vật liệu 02 K57 5.0 3.0
88131 20113210 Nguyễn Thị Bích Phương Kỹ thuật môi trường 1-K56 4.0 0.0
88131 20143571 Đinh Trí Quang Vật lý kỹ thuật 1 K59 6.0 3.0
88131 20133246 Nguyễn Ngọc Quý Vật lý KT 01 K58 6.5 5.0
88131 20136284 Quản Bá Quyết CN-Điều khiển-TĐH 01 K58 5.0 0.5
88131 20133225 Nguyễn Thị Quỳnh Vật lý KT 01 K58 6.0 9.0
88131 20143744 Nguyễn Thị Quỳnh Vật lý kỹ thuật 1 K59 6.0 6.0
88131 20143748 Phan Thị Hương Quỳnh Kỹ thuật hóa học 3 K59 6.0 4.0
88131 20114036 Nguyễn Viết Tấn Vật lý KT K57 7.5 0.0
88131 20133484 Nguyễn Tiến Thanh Vật lý KT 02 K58 6.5 7.0
88131 20144103 Nguyễn Văn Thành Môi trường 1 K59 3.5 5.0
88131 20115775 Nguyễn Khắc Thiệu CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56 5.5 5.5
88131 20144313 Hoàng Đình Thông Hóa học K59 4.5 4.5
88131 20146684 Trần Thị Hoài Thu CN- KT Hóa học K59 6.0 5.5
88131 20133980 Dương Thị Tình KT hóa học 05 K58 5.5 2.0
88131 20144510 Khương Đức Tình Kỹ thuật hóa học 7 K59 8.5 6.5
88131 20134107 Nguyễn Văn Triệu Vật lý KT 01 K58 6.0 6.0
88131 20125823 Giang Minh Trung CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 4.0 1.0
88131 20125830 Nguyễn Bá Trường CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 v 0.0
88131 20122772 Nguyễn Nhật Minh Tú Việt Nhật A K57 3.0 0.0
88131 20125847 Cổ Văn Tùng CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 v 0.0
88131 20134404 Ngô Mạnh Hùng Tùng Vật lý KT 02 K58 3.0 0.0
88131 20146793 Phùng Minh Tuyên CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 6.0 0.0
88131 20109491 Vũ Đình Tuyên CN- Điều khiển & Tự động hóa 2-K55 5.5 4.5
88131 20134650 Lều Huy Vũ Vật lý KT 01 K58 1.0 5.0
88131 20145312 Nguyễn Ngọc Vũ Kỹ thuật hóa học 1 K59 6.5 6.0
88131 20104123 Nguyễn Văn Xuyên Khoa học và Kỹ thuật vật liệu-K55 6.0 4.0
88132 20125364 Nguyễn Đăng An CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 5.0 4.0
88132 20125366 Bùi Tú Anh CN-Điều khiển-TĐH 02 K57 5.5 5.0
88132 20146024 Nguyễn Mạnh Thế Anh CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 6.0 5.0
88132 20130286 Nguyễn Xuân Bách KT hóa học 07 K58 6.5 6.5
88132 20115459 Nguyễn Văn Bình CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56 6.0 3.5
88132 20113910 Nguyễn Mạnh Cường Vật lý kỹ thuật-K56 3.5 5.5
88132 20146112 Phạm Ngọc Cường CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 9.0 7.5
88132 20115842 Phạm Văn Đông CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56 6.0 3.0
88132 20146195 Cao Huỳnh Đức CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 7.5 7.0
88132 20141102 Đỗ Như Đức Vật liệu 2 K59 8.0 2.0
88132 20145576 Phạm Văn Đức Vật liệu 1 K59 4.5 4.5
88132 20140701 Nguyễn Thuỳ Dung Hóa học K59 5.0 8.0
88132 20124167 Nguyễn Tiến Dũng Vật lý KT K57 6.5 5.0
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88132 20135277 Nguyễn Văn Dũng CN-Điều khiển-TĐH 02 K58 7.0 4.5
88132 20130719 Đỗ Văn Dương KT môi trường 02 K58 4.5 6.0
88132 20115493 Mai Tùng Dương CN KT Điều khiển & Tự động hóa 1-K56 6.5 5.5
88132 20140718 Lê Văn Duy Môi trường 1 K59 4.5 2.5
88132 20146219 Nguyễn Trường Giang CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 5.5 5.0
88132 20113932 Đinh Thị Hà Vật lý kỹ thuật-K56 7.5 3.5
88132 20146266 Hoàng Ngọc Hân CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 8.0 5.0
88132 20125518 Phan Đình Hiền CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 7.0 5.0
88132 20125533 Nguyễn Hoàng Hiệp CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 4.0 4.0
88132 20135547 Nguyễn Văn Hiếu CN-Điều khiển-TĐH 02 K58 4.5 6.5
88132 20146312 Đỗ Thị Thanh Hòa CN- KT Hóa học K59 7.0 5.0
88132 20141718 Nguyễn Thị Thu Hoài Kỹ thuật hóa học 4 K59 8.5 9.0
88132 20146319 Phạm Thị Huệ CN- KT Hóa học K59 8.5 7.0
88132 20146365 Phạm  Hùng CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 6.5 3.5
88132 20113688 Phạm Thu Hương Kỹ thuật vật liệu 1-K56 6.5
88132 20146321 Bùi Đức Huy CN- Điều khiển & TĐH 1 K59 7.5 2.0
88132 20141964 Nguyễn Quang Huy Vật liệu 1 K59 5.0 5.0
88132 20146397 Nguyễn Quốc Khánh CN- Điều khiển & TĐH 1 K59 4.5 3.5
88132 20142388 Hà Chí Kiên Môi trường 2 K59 6.0 4.0
88132 20132220 Phạm Thành Lâm Hóa học K58 6.5 0.0
88132 20142465 Phạm Thị Làn Kế toán K59 8.5 9.5
88132 20142578 Nguyễn Hữu Linh Kỹ thuật hóa học 1 K59 7.0 6.5
88132 20142740 Phạm Hữu Luân Nhiệt-Lạnh 1 K59 6.5 2.5
88132 20126009 Kiều Văn Nam CN-KT hóa học 2 K57 6.5 2.0
88132 20143083 Phan Hoàng Nam BK3.16 K59 0.0
88132 20124236 Nguyễn Thị Ngọc Vật lý KT K57 6.5 8.0
88132 20143351 Nguyễn Thị Nhung Dệt May 1 K59 5.5 5.5
88132 20125708 Nguyễn Nam Phong CN-Điều khiển-TĐH 02 K57 6.5 8.0
88132 20136196 Vũ Văn Phong CN-Điều khiển-TĐH 01 K58 3.5 2.0
88132 20143476 Nguyễn Quang Phúc Vật lý kỹ thuật 2 K59 7.0 7.5
88132 20113986 Nguyễn Mạnh Quân Vật lý kỹ thuật-K56 5.5 4.0
88132 20112010 Hà Đức Quý IS K56 7.0 1.5
88132 20113988 Vũ Phương Quý Vật lý kỹ thuật-K56 4.5 6.0
88132 20133205 Nguyễn Văn Quyết KT hóa học 06 K58 7.0 6.0
88132 20146613 Nguyễn Hải Sơn CN- Điều khiển & TĐH 1 K59 7.5 4.0
88132 20109680 Nguyễn Ngọc Sơn CN- Điều khiển & Tự động hóa 2-K55 6.5 0.0
88132 20115726 Phùng Văn Tài CN KT Điều khiển & Tự động hóa 1-K56 4.0 3.0
88132 20109373 Nguyễn Thanh Tâm CN- Điều khiển & Tự động hóa 1-K55 6.0 5.0
88132 20125760 Lê Mạnh Tân CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 4.0 3.0
88132 20146667 Vũ Chiến Thắng CN- Điều khiển & TĐH 1 K59 5.5 4.5
88132 20146637 Nguyễn Thị Thanh CN- Điều khiển & TĐH 1 K59 9.0 4.0
88132 20146652 Nguyễn Thị Thu Thảo CN- KT Hóa học K59 3.0 6.0
88132 20144153 Trần Thị Phương Thảo Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.0 4.0
88132 20113835 Ngô Văn Thiện KT vật liệu kim loại-K56 vắng 0.0
88132 20136470 Trần  Thiết CN-Điều khiển-TĐH 01 K58 5.0 3.0
88132 20136484 Phạm Xuân Thịnh CN-Điều khiển-TĐH 01 K58 3.0 4.5
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88132 20144406 Nguyễn Thị Thủy Vật lý kỹ thuật 2 K59 7.0 4.5
88132 20146706 Trần Gia Tiến CN- Điều khiển & TĐH 1 K59 4.0 6.5
88132 20126094 Nguyễn  Văn Tình CN-Điều khiển-TĐH 02 K57 vắng 0.0
88132 20134125 Hoàng Minh Trọng Vật lý KT 01 K58 8.0 4.0
88132 20146737 Dương Văn Trung CN- Điều khiển & TĐH 1 K59 3.0 4.5
88132 20125854 Bùi Thanh Tú CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 3.0 3.5
88132 20146790 Vũ Anh Tuấn CN- KT Hóa học K59 4.5 0.0
88132 20146812 Đặng Hoàng Tùng CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 5.0 0.0
88132 20145122 Nguyễn Tiến Tùng Vật lý kỹ thuật 2 K59 3.5 2.0
88132 20113596 Nguyễn Đình Xuân Kỹ thuật hóa học 7-K56 9.0 0.0
87724 20140110 Lưu Danh Anh Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.0 4.5
87724 20130142 Nguyễn Hoàng Nam Anh Việt Nhật B K58 7.0 2.0
87724 20140150 Nguyễn Quốc Anh Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.0 3.5
87724 20080100 Phạm Lê Anh Điện tử 3 K53 4.0 5.0
87724 20130198 Phan Bá Anh KT Dệt May 01 K58 5.0 6.0
87724 20140268 Vũ Tuấn Anh Vật lý kỹ thuật 2 K59 7.5 2.5
87724 20140352 Phạm Thừa Bằng Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.5 4.5
87724 20140323 Nguyễn Duy Bảo Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.5 1.0
87724 20141002 Trần Tất Đạt Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.0 7.5
87724 20115529 Nguyễn Đình Điệp CN KT Điều khiển & Tự động hóa 2-K56 6.0 3.5
87724 20140842 Cao Xuân Dục Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.0 8.5
87724 20141192 Trần Minh Đức Vật lý kỹ thuật 1 K59 9.0 2.0
87724 20140863 Ngô An Dương Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.0 7.0
87724 20140742 Phạm  Duy Vật lý kỹ thuật 1 K59 4.5 0.5
87724 20141383 Nguyễn Ngọc Hải Vật lý kỹ thuật 1 K59 6.5 6.5
87724 20141428 Lê Đức Hạnh Vật lý kỹ thuật 2 K59 9.0 7.0
87724 20141642 Nguyễn Đức Hiệp Vật lý kỹ thuật 1 K59 9.0 4.5
87724 20141535 Nguyễn Trung Hiếu Vật lý kỹ thuật 1 K59 0.0
87724 20081002 Vũ Quang Hiệu Kỹ thuật y sinh K53 7.0 6.0
87724 20141707 Trần Văn Hoan Vật lý kỹ thuật 2 K59 9.0 4.5
87724 20141875 Lê Cố Hợi Vật lý kỹ thuật 2 K59 5.5 2.5
87724 20142063 Đỗ Mạnh Hùng Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.5 6.0
87724 20142110 Phạm Mạnh Hùng Vật lý kỹ thuật 1 K59 5.5 3.5
87724 20142111 Phạm Thanh Hùng Vật lý kỹ thuật 2 K59 8.5 8.0
87724 20142156 Mai Văn Hưng Vật lý kỹ thuật 1 K59 4.5 0.0
87724 20131979 Trần Minh Hưng Vật lý KT 02 K58 7.5 5.0
87724 20142212 Lê Thị Hương Vật liệu 2 K59 6.0 7.0
87724 20142042 Vũ Thị Huyền Dệt May 2 K59 5.5 1.5
87724 20142396 Hoàng Trung Kiên Vật lý kỹ thuật 1 K59 5.5 4.0
87724 20142410 Nguyễn Mạnh Kiên Vật lý kỹ thuật 1 K59 5.5 1.0
87724 20142439 Nguyễn Anh Kiệt Vật lý kỹ thuật 1 K59 6.5 7.0
87724 20142441 Nguyễn Thị Kim Kỹ thuật hóa học 3 K59 7.5 9.0
87724 20142449 Đinh Thị Lan Kỹ thuật hóa học 8 K59 0.0
87724 20142524 Đàm Thị Liên Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.5 4.0
87724 20125643 Lê Phi Long CN-Điều khiển-TĐH 02 K57 7.5 0.0
87724 20142683 Nguyễn Thành Long Vật lý kỹ thuật 2 K59 5.5 7.0
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87724 20142705 Trần Đức Long Kỹ thuật hóa học 8 K59 9.5 4.5
87724 20142869 Nguyễn Thế Mạnh Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.0 7.0
87724 20142878 Trần Đức Mạnh Vật lý kỹ thuật 1 K59 9.0 5.5
87724 20142879 Vương Thị Mây Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.0 3.5
87724 20142939 Nguyễn Hoàng Minh Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.5 5.5
87724 20125677 Nguyễn Thế Minh CN-Điều khiển-TĐH 02 K57 7.0 2.0
87724 20143041 Nguyễn Giang Nam Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.0 8.0
87724 20143096 Trần Hữu Nam Môi trường 2 K59 7.0 6.0
87724 20113770 Tống Thị Ngân Công nghệ May-K56 4.5 7.0
87724 20143220 Nguyễn Thị Bình Ngọc Dệt May 4 K59 4.0 7.5
87724 20143244 Bùi Bình Nguyên Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.5 5.0
87724 20143306 Đặng Đức Nhật Vật lý kỹ thuật 2 K59 8.5 4.5
87724 20143363 Vũ Tuyết Nhung Quản lý công nghiệp 2 K59 8.0 7.5
87724 20143431 Phạm Tuấn Phong Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.0 5.0
87724 20143493 Cao Hoài Phương Vật lý kỹ thuật 2 K59 8.0 5.0
87724 20143505 Hàn Việt Phương Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.5 8.0
87724 20143673 Trần Vinh Quy Vật lý kỹ thuật 2 K59 8.5 3.5
87724 20133241 Hoàng Văn Quý Vật lý KT 01 K58 8.0 6.5
87724 20143689 Nguyễn Văn Quyết Vật lý kỹ thuật 2 K59 5.5 1.5
87724 20143728 Đặng Như Quỳnh Vật lý kỹ thuật 2 K59 8.0 7.0
87724 20133226 Nguyễn Thị Quỳnh KT hóa học 01 K58 4.5 7.5
87724 20136321 Lê Văn Sơn CN-KT hóa học 02 K58 6.0 3.5
87724 20146654 Lê Xuân Thạch CN- Điều khiển & TĐH 2 K59 4.5 4.0
87724 20144190 Kiều Vũ Thắng Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.5 9.0
87724 20143995 Phạm Thị Thanh Môi trường 2 K59 7.0 5.5
87724 20144101 Nguyễn Văn Thành Vật lý kỹ thuật 2 K59 9.5 9.0
87724 20144127 Mai Thị Phương Thảo Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.0 4.0
87724 20144135 Nguyễn Thị Thảo Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.0 1.5
87724 20144274 Bùi Đức Thịnh Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.5 7.0
87724 20144315 Nguyễn Đắc Thông Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.0 4.0
87724 20144442 Lê Văn Thưởng Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.5 1.5
87724 20144480 Nguyễn Quốc Tiến Vật lý kỹ thuật 2 K59 7.0 6.0
87724 20115785 Nguyễn Khánh Toàn CN KT Điều khiển & Tự động hóa 1-K56 6.0 5.0
87724 20144563 Vũ Đình Toàn BK4.100 K59 5.0 1.5
87724 20144631 Mai Ngọc Trâm Vật lý kỹ thuật 1 K59 8.5 8.0
87724 20144599 Nguyễn Hà Trang Dệt May 3 K59 7.0 5.0
87724 20144716 Nguyễn Đức Trung Vật lý kỹ thuật 1 K59 5.0 0.0
87724 20144719 Nguyễn Đức Trung Vật lý kỹ thuật 1 K59 6.5 0.5
87724 20144814 Vũ Văn Trường Vật lý kỹ thuật 1 K59 6.0 1.5
87724 20145035 Kim Anh Tú Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.0 5.0
87724 20145064 Trần Tuấn Tú Vật lý kỹ thuật 2 K59 6.0 8.0
87724 20144862 Đỗ Minh Tuấn Vật lý kỹ thuật 2 K59 4.0 2.0
87724 20149911 Phạm Minh Tuấn Vật liệu 1 K59 5.5 5.0
87724 20145093 Lê Nguyễn Thanh Tùng Vật lý kỹ thuật 1 K59 5.0 2.5
87724 20145006 Bùi Thị Tuyền Dệt May 4 K59 5.5 4.0
87724 20145013 Vũ Trọng Tuyền Vật lý kỹ thuật 1 K59 7.5 7.0



classid StudentID studentname groupname KTGK BVTN
87724 20145184 Nguyễn Thị Hoài Uyên Dệt May 2 K59 7.0 5.0
87724 20145189 Trịnh Thị Uyên Dệt May 1 K59 5.0 2.5
87724 20125865 Lê Hoàng Vân CN-Điều khiển-TĐH 02 K57 6.5 4.5
87724 20145209 Nguyễn Thị Thanh Vân Dệt May 4 K59 7.0 5.5
87724 20136831 Hồ Văn Việt CN-Điều khiển-TĐH 01 K58 4.0 1.5
87724 20145236 Nguyễn Hoàng Việt Vật lý kỹ thuật 2 K59 5.5 5.0
87724 20125873 Phạm Đức Việt CN-Điều khiển-TĐH 02 K57 3.5 1.5
87724 20145349 Nguyễn Thị Linh Xuân Môi trường 2 K59 0.0


